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Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 32: Tập làm văn

Tả cảnh - Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết

Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau:

1. Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.

2. Tả một đêm trăng đẹp.

3. Tả trường em trước buổi học.

4. Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

TRẢ LỜI:

Đề 1: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

1. Mở bài: Giới thiệu một ngày mới bắt đầu ở Thành phố Hổ Chí Minh quê em.

2. Thân bài:

- Màn đêm loãng dần nhường chỗ cho rạng đông.

- Phương đông, mặt trời như trái bóng khổng lồ dần dần nhô lên, kéo theo sự

thay đổi kì diệu của cảnh vật. Thành phố đã bừng tỉnh.

- Ánh nắng xiên qua cửa sổ, nhảy nhót trên tán cây rồi rải vàng trên thềm nhà.

- Trên đường phố, từng dòng xe nối đuôi nhau tấp nập.

- Người đi học, người đi làm vội vã; các cửa hàng, cửa hiệu cũng đã bắt đầu

mở cửa.

- Nhạc phát ra từ chiếc ra-đi-ô của ba. Tiếng còi xe, tiếng người ồn ào.

- Trong con hẻm nhỏ, những tiếng rao dài, quen thuộc cất lên; ai bánh mì nóng

hổi đây, xôi đây …
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- Thành phố dần dần hối hả và náo nhiệt. Một ngày mới bận rộn thực sự đã bắt

đầu.

3. Kết bài: Em rất yêu thành phố quê em, nhất là những buổi sáng, em luôn

háo hức cho một ngày mới phía trước.

Đề 2. Tả một đêm trăng đẹp.

1. Mở bài: Đêm trăng ở quê em rất đẹp.

2. Thân bài:

a) Vừa chập tối:

- Vầng trăng toả ánh sáng vằng vặc.

- Ánh trăng soi sáng khắp cành cây, kẽ lá, nhà cửa, xóm thôn,...

- Trăng tròn như cái đĩa, du du trên không.

- Trăng lơ lửng giữa bầu trời

- Cùng bầu bạn với trăng là những vì sao nhấp nhánh.

b) Về khuya:

- Trăng đi về hướng tây.

- Vầng trăng nhỏ hơn.

- Ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ.

- Đường làng thưa người, nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ.

3. Kết bài:

- Ánh trăng đã làm tăng vẻ đẹp của quê hương em.

- Em rất yêu quê hương, yêu đêm trăng, yêu cảnh vật dưới đêm trăng.

Đề 3: Tả trường em trước buổi học

1. Mở bài: Em tả cảnh trường thật sinh động trước giờ học buổi sáng.

2. Thân bài:
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- Nửa tiếng nữa mới tới giờ học. Lác đác những học sinh đến làm trực nhật.

Tiếng mở cửa, tiếng kê dọn bàn, tiếng chổi, tiếng nước chảy ... các phòng học

trở nên sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn

- Sân trường khá yên tĩnh, ánh nắng xiên qua tán cây, nhảy nhót trông rất vui

mắt, gió thổi nhè nhẹ làm khẽ bay lá Quốc kì.

- Bác lao công đang sãi những đường chổi dài, cuốn theo những chiếc lá khô

cuối cùng trên sân.

- Cô Hiệu trưởng đi quanh các phòng học, nhìn bao quát cảnh trường.

- Từng tốp học sinh vai đeo cặp, hớn hở bước vào trường, nhóm trò chuyện,

nhóm đùa vui.

- Tiếng trống vang lên. Học sinh vào các lớp học.

3. Kết bài:

- Ngôi trường, thầy cô, bè bạn, những giờ học với em lúc nào cũng thân

thương.

- Mỗi ngày đến trường em lại có thêm niềm vui.

Đề 4: Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích

1. Mở bài: Giới thiệu tên công viên mà em định tả: Ở đâu? Em đến đó vào dịp

nào hay thường xuyên đến?

2. Thân bài:

a) Tả bao quát:

Cảnh quan của công viên (không khí, diện tích, cây, hoa, màu sắc...)

b) Tả chi tiết:

- Từng khu có những loại hoa gì? Màu sắc, vẻ đẹp của các loài hoa?

- Cây cối trong công viên (cây cổ thụ hay cây mới trồng, sự biến đổi của các

loài cây theo thời gian như thế nào? Các cây kiểng được tỉa, xén thành hình các

con vật có gì ấn tượng và đẹp?)
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- Những khu đồi nhân tạo hay tự nhiên sẵn có đẹp như thế nào? Cảnh vật có

liên quan đến công viên vào buổi sáng (chim chóc, ong bướm, lúc mưa, lúc

nắng).

- Những hoạt động cùa con người vào buổi sáng nơi công viên có gì nhộn nhịp,

vui vẻ?

- Lợi ích của công viên, ý thức bảo vệ chăm sóc công viên.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em khi đến thăm công viên (Tinh thần thoải mái sau

những giờ học tập mệt nhọc, gần gũi thiên nhiên...)

Tham khảo chi tiết các bài giải bài tập TV 5:
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